
 Học phần:   Mã lớp học phần:   (N3)  Số tín chỉ:
 Giảng đường:

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú
1 16020850 Nguyễn Thanh Bình 9/27/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC
2 16021113 Thái Huy Nhật Quang 7/2/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC
3 16021127 Lê Thái Sơn 11/1/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC
4 16021161 Nguyễn Phương Thảo 3/15/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC
5 16021150 Vũ Tiến Thắng 3/6/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC
6 16021163 Đỗ Mạnh Thế 7/29/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2
7 16021167 Đoàn Thị Hoài Thu 6/4/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2
8 16021172 Lê Công Thương 7/15/1997 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2
9 16021198 Phạm Văn Trọng 1/29/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2

10 16021661 Trần Hữu Tuân 2/16/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2
11 16021210 Hoàng Anh Tuấn 5/8/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2
12 16021211 Ngô Kiên Tuấn 1/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2
13 16021213 Nguyễn Anh Tuấn 5/1/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2
14 16021218 Trần Quang Tuấn 7/30/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2
15 16021220 Bùi Thanh Tùng 6/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-B N2
16 16021226 Trần Mạnh Tùng 10/24/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2
17 16021236 Phạm Hoàng Quốc Việt 10/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC N2
18 15021295 Nguyễn Thị Xoan 6/4/1997 QH-2015-I/CQ-C-CLC Học lại

Không có dữ liệu !
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Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

HIỆU TRƯỞNG




